Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phú Xuyên năm 2025.
1. Giới thiệu chung về dự án 
a) Dự án: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phú Xuyên năm 2025
· Tên dự án: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phú Xuyên năm 2025
· Chủ đầu tư:Công ty điện lực Thường Tín
· Nguồn vốn: Chi phí chỉnh trang năm 2025
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
· [bookmark: _Hlk164432808]Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
· Loại hợp đồng: Trọn gói
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3982/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 17/11/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín.
 Thời hạn hoàn thành: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
b) Địa điểm: 
· Vị trí: địa bàn Xã Phú Xuyên, TP Hà Nội
· Hiện trạng mặt bằng:
Tại một số tuyến phố, ngõ ngách thuộc địa bàn xã Phú Xuyên thuộc lưới điện Công ty Điện lực Thường Tín quản lý, cáp viễn thông và cáp thông tin đang xẩy ra tình trạng như sau.
Nhiều sợi cáp viễn thông chưa có thẻ nhận diện tài sản, gây khó khăn trong kiểm đếm và xác định đơn vị sử dụng cột.
Cáp viễn thông treo chằng chịt, võng thấp, có đoạn chỉ cách mặt đường khoảng 3m làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tham gia giao thông cũng như an toàn vận hành lưới điện trên địa bàn, gây mất mỹ quan của đô thị. 
Tuyến cáp viễn thông được căng lộn xộn các dây cáp cũ hỏng không được tháo dỡ bỏ treo lơ lửng gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, đổ cột do quá tải… Trên một cột điện có nhiều gông treo cáp, các dây luồn lách đan xen lẫn nhau. Có tuyến tuy đã được bó lại song ở tình trạng chắp vá và chưa được chỉnh trang chính thức dẫn đến việc quản lý cáp trên cột điện đạt hiệu quả không cao.
Tại các vị trí đầu cột, cáp đang treo, móc không theo một quy định thống nhất, chồng chéo gây mất mỹ quan đô thị, gây khó khăn trong công tác quản lý lưới điện. Lượng cáp dự phòng đầu cột lớn hơn quy định, một số cuộn cáp dự phòng không được buộc cố định vào thân cột mà để tùy tiện dẫn đến mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc quản lý lưới điện.
Cáp dịch vụ viễn thông (cáp thuê bao) vào nhà dân đi chồng chéo, không được bó gọn, làm xấu cảnh quan, gây nhiều bất cập, khó kiểm tra khi sửa chữa ảnh hưởng đến an toàn lao động, ảnh hưởng đến giao thông
Một số gông treo cáp han gỉ, cáp bó chắp vá, treo néo không theo quy chuẩn, ảnh hưởng mỹ quan và an toàn giao thông.
Tổng chiều dài là 9343m, tổng số vị trí cột trên toàn tuyến là 328 cột, trong đó có 326 vị trí cột bê tông ly tâm và 13 vị trí cột bê tông H trên lưới điện 24 Trạm biến áp: TBA Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 4, Công Cộng Huyện, Thao Chính 3, Thao Chính 2, Thao Chính 1, Phú Xuyên 7, Phú Xuyên 16, Thao Ngoại 2, Thao Ngoại 1, Phú Xuyên 2, Phú Xuyên 6, Phú Minh 2, Phú Minh 3, Phú Minh 8, K31, Phú Minh 1, Đặng Xá, Vạn Điểm 1, Vạn Điểm 2, Vạn Điểm 3, Vạn Điểm 6, Vạn Điểm 8.
c) Quy mô:
	- Thực hiện thanh thải, bó gọn, sắp xếp lại cáp viễn thông treo trên cột điện tại các tuyến phố trên địa bàn xã Phú Xuyên sau các TBA Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 4, Công Cộng Huyện, Thao Chính 3, Thao Chính 2, Thao Chính 1, Phú Xuyên 7, Phú Xuyên 16, Thao Ngoại 2, Thao Ngoại 1, Phú Xuyên 2, Phú Xuyên 6, Phú Minh 2, Phú Minh 3, Phú Minh 8, K31, Phú Minh 1, Đặng Xá, Vạn Điểm 1, Vạn Điểm 2, Vạn Điểm 3, Vạn Điểm 6, Vạn Điểm 8 thuộc Công ty Điện Lực Thường Tín quản lý
	- Thực hiện lắp đặt gông chữ G150, xà lánh, dây néo bằng cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện; 
	- Thanh thải toàn bộ cáp Viễn thông đi sai quy định, cáp rác cáp thừa trên cột;
	- Tách riêng cáp điện lực và cáp viễn thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan
	- Bó gọn toàn bộ cáp Viễn thông sau khi thanh thải.
· Loại công trình :
· Quy mô và các đặc điểm khác. 
2. Giới thiệu chung về gói thầu
a) Phạm vi công việc của gói thầu;
* Phương thức bó cáp:
	- Trước tiên ta tháo hạ bó cáp viễn thông hiện hữu xuống sau đó tiến hành làm sạch đầu cột, cắt tỉa, làm gọn đầu cột để lắp đặt các loại gông đỡ cáp trên các đầu cột.
	- Lắp đặt gông đỡ cáp, gông đỡ dây văng, kéo cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện dọc tuyến để treo đai bó cáp sát với các vị trí đặt gông gông đỡ cáp và cách 2m treo 1 đai để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà mạng đi cáp vào trong đai, trên cột điện.
	- Thông báo cho các nhà mạng để tiến hành đưa cáp đang sử dụng vào gông đỡ cáp vào đai cáp để căng hãm lại. Treo thẻ nhận diện cáp của Đơn vị.
	- Sau 7 ngày thông báo đơn vị thi công sẽ thực hiện việc cắt bỏ toàn bộ những sợi cáp rác, cáp không sử dụng, đi sai quy định, cáp không treo thẻ nhận diện và thu dọn xử lý rác theo quy định. 
	- Sau khi thanh thải, Đơn vị thi công sẽ tiến hành sắp xếp, căng lại cáp hoàn chỉnh và bó gọn các sợi cáp viễn thông dọc tuyến, cứ 0.5m sử dụng dây cáp thép bọc nhựa PVC 1x1.5mm2 để bó gọn các sợi cáp. Cáp sau chỉnh trang phải đảm bảo độ cao cách mặt đất >=4,5m đối với cáp đi trên tuyến vỉa hè và >=5,5 m đối với cáp vượt đường, đảm bảo đường giao thông cho xe chữa cháy, xe CNCH và các xe chuyên dụng khác có thể di chuyển khi có sự cố cháy nổ xảy ra theo quy định QCVN06:2022BXD. Sau khi các nhà mạng ký xác nhận số cáp của từng đơn vị xong thì sẽ thực hiện thi công bó gọn theo phương án.
	- Tại mỗi vị trí cột đặt 01 gông đỡ cáp G150 treo và kẹp cáp dây văng (dùng cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện) các sợi cáp sau khi được bó gọn sẽ phải nằm trong vòng khuyên D150 khoảng cách giữa các vòng đai là 2m và được khóa lại.
	- Đối với các sợi cáp thuê bao không thể tháo dỡ để đưa về vị trí gông, vòng đai để bó gọn: Yêu cầu các Đơn vị treo cáp thực hiện việc di chuyển hoặc tháo dỡ thay thế để đảm bảo mỹ quan sau chỉnh trang, tháo dỡ thu hồi cáp thuê bao không còn sử dụng. Đối với cáp trục và cáp quang nếu không thể tháo dỡ và đưa về một độ cao thì sẽ bó thành bó và treo theo các độ cao khác nhau nhưng không được vi phạm khoảng cách đã nêu ở trên.
	- Đối với các tủ, hộp đấu dây: Yêu cầu các Đơn vị viễn thông sắp xếp, nâng cao cho gọn và thẳng hàng đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan.
	- Trong khi thực hiện tháo dỡ và treo lại cáp thông tin để bó gọn phải chú ý  đảm bảo không được làm rơi, thất thoát, hư hỏng thẻ báo hiệu cáp. Nếu cần có thể tháo thẻ báo hiệu cáp để thực hiện tháo dỡ sau đó phải treo lại đúng sợi cáp đã tháo thì mới được bó lại. Việc treo cáp phải đảm bảo độ trùng võng đồng đều và đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt đất, với lưới điện như quy định.
	- Trong quá trình chỉnh trang yêu cầu các đơn vị viễn thông có biện pháp thu hồi các cáp thông tin thừa trên cột điện.
	- Khi tiến hành nghiệm thu công tác thanh thải, chỉnh trang làm gọn cáp thông tin, đơn vị quản lý phải kiểm tra toàn bộ công trình, đặc biệt tính mỹ quan của từng đầu cột. Nếu các đầu cột chưa đảm bảo tính mỹ quan thì yêu cầu Đơn vị thi công hoàn thiện cho đạt trước khi nghiệm thu công trình. Các vị trí có cáp dự phòng quấn nhiều vòng sẽ yêu cầu giảm bớt tiến hành quấn lại theo chuẩn chung như sau:
		+ Đường kính vòng quấn cáp 600mm.
		+ Sau khi quấn xong sẽ tiến hành cố định vòng cáp bằng cách bó lại vòng cáp vào 4 vị trí đối xứng nhau và treo cố định vào thân cột.
* Phần dây điện sau công tơ, dây cáp xuất tuyến
	- Sau khi chỉnh trang bó gọn cáp viễn thông, phần dây ra sau công tơ sẽ được hoàn trả lại, kéo căng và bó gọn bằng dây cáp 1,5mm2 bọc nhựa để đảm bảo mỹ quan đô thị
	- Tuyệt đối không bó chung cáp điện vào cáp viễn thông (Đội quản lý điện phường, Phòng Điều độ hỗ trợ việc đóng/cắt điện để bên thi công tách cáp điện dây sau công tơ)
	- Hạn chế dây đi băng qua đường bằng cách:
	+ Nếu vị trí nào nhiều dây ra đi ngang qua đường dạng hình tia thì ta sẽ bó gọn thành một tuyến và đi vuông góc sang đường (Nếu khoảng cách dây ra đủ thực hiện);
* Phần sơn chống cháy cáp ngầm hạ thế lên cột điện
Sơn chống cháy lan các sợi cáp ngầm hạ thế lên cột điện như sau:
	+ Thực hiện biện pháp thi công giàn giáo đối với cáp ở trên cao, che bạt bảo vệ khu vực thi công, biển cảnh báo khu vực thi công...
	+ Tháo cáp ra khỏi vị trí hiện tại (trên giá đỡ, côlie ôm cáp lên cột...), quét sạch lớp bụi bám ngoài.
	+ Vệ sinh sạch cáp bằng nước sạch.
	+ Lau sạch cáp bằng giẻ sạch, khô
	+ Sơn phủ chống cháy lên vỏ cáp đảm bảo sau khi sơn khô chiều dày lớp sơn đảm bảo 1mm.
	+ Sau khi sơn khô kiểm tra đủ chiều dày lắp đặt lại cáp vào vị trí cũ.
	+ Chỉnh sửa lắp đặt lại cáp vào côlie ôm cáp lên cột.
* Tiếp địa an toàn
	- Cáp thép phải được tiếp địa an toàn tại các cột dừng (cột cuối, cột góc rẽ nhánh) và được tiếp địa lặp lại với khoảng cách 250 m (theo điều 15 Quyết định số 342/QĐ-EVN HANOI ngày 18/01/2016, kết hợp với điều II.4.24
Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006). Trong trường hợp giữa hai cột góc có khoảng cách lớn hơn 250 m thì phải có tiếp địa ở giữa;
	- Các vị trí tiếp địa cáp thép được sử dụng chung với hệ tiếp địa đã có của
đường dây điện, trường hợp bổ sung phải luận chứng sự cần thiết;
b) Thời hạn hoàn thành : 20 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Mục này nêu yêu cầu về thời gian từ khi hợp đồng PC có hiệu lực tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án
Phần này cung cấp cho nhà thầu tiến độ chung của dự án với các nội dung chi tiết đã được duyệt trong thiết kế mới nhất, bao gồm biểu đồ ngang về tiến độ các hợp phần của dự án có liên quan đến gói thầu.
2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ
Phần này cung cấp yêu cầu chi tiết tiến độ yêu cầu cho gói thầu PC này với nội dung chi tiết và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến nghiệm thu, chuyển tiếp và đồng bộ với các công tác khác của dự án cũng như các mốc thời gian làm cơ sở xác định việc thưởng phạt tiến độ trong hợp đồng.
Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:
	TT
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phú Xuyên năm 2025
	Ngay khi hợp đồng có hiệu lực 
	20 ngày


	III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật
1.1 Phần dây thông tin, dây viễn thông
* Yêu cầu bố trí và khoảng cách:
- Khoảng cách thằng đứng từ mặt trên hệ thống hòm công tơ đến dây dẫn cuối cùng của hệ thống dây thông tin, dây viễn thông không được nhỏ hơn 0,2m.
- Giữa các khoảng cột điện, dây thông tin phải được bố trí cùng độ võng và được bó gọn gàng. Sợi cáp quá trùng được kéo sát lên đến cột điện gần nhất, rồi tạo thành vòng buộc vào cột.
- Việc treo cáp phải đảm bảo độ trùng võng đồng đều và đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt đất, với lưới điện như quy định. Tất cả các sợi cáp viễn thông không có chủ, không sử dụng sẽ tiến hành thanh thải, cắt bỏ.
* Rải kéo cáp TK35 (đỡ vòng đai bó cáp D150):
- Cáp thép chịu lực bọc nhựa TK35 được rải kéo, néo vào bộ xà néo cáp (H1, H2, H3, L1, L2, L3) bằng bulong chữ U (Khóa U). Với độ võng 2%  đảm bảo độ căng không làm ảnh hưởng đến cột điện hiện trạng.
- Cáp thép được tiếp địa an toàn tại các cột dừng (cột cuối, cột góc rẽ nhánh) và được tiếp địa lặp lại với khoảng cách 250 m (theo điều 15 Quyết định số 342/QĐ-EVN HANOI ngày 18/01/2016, kết hợp với điều II.4.24 Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006). Trong trường hợp giữa hai cột góc có khoảng cách lớn hơn 250 m thì phải có tiếp địa ở giữa.
- Bộ xà néo cáp (H1, H2, H3, L1, L2, L3) được lắp phía trên gông đỡ cáp G150 để định hướng đường dây và tạo mỹ quan cho tuyến cáp viễn thông.
* Phương thức bó cáp:
- Trước tiên ta tháo hạ bó cáp viễn thông hiện hữu xuống sau đó tiến hành làm sạch đầu cột, cắt tỉa, làm gọn đầu cột để lắp đặt các loại gông đỡ cáp trên các đầu cột.
- Lắp đặt gông đỡ cáp, gông đỡ dây văng, kéo cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện dọc tuyến để treo đai bó cáp sát với các vị trí đặt gông gông đỡ cáp và cách 2m treo 1 đai để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà mạng đi cáp vào trong đai, trên cột điện.
- Thông báo cho các nhà mạng để tiến hành đưa cáp đang sử dụng vào gông đỡ cáp vào đai cáp để căng hãm lại. Treo thẻ nhận diện cáp của Đơn vị.
- Sau 7 ngày thông báo đơn vị thi công sẽ thực hiện việc cắt bỏ toàn bộ những sợi cáp rác, cáp không sử dụng, đi sai quy định, cáp không treo thẻ nhận diện và thu dọn xử lý rác theo quy định. 
- Sau khi thanh thải, Đơn vị thi công sẽ tiến hành sắp xếp, căng lại cáp hoàn chỉnh và bó gọn các sợi cáp viễn thông dọc tuyến, cứ 0.5m sử dụng dây cáp thép bọc nhựa PVC 1x1.5mm2 để bó gọn các sợi cáp. Cáp sau chỉnh trang phải đảm bảo độ cao cách mặt đất >=4,5m đối với cáp đi trên tuyến vỉa hè và >=5,5 m đối với cáp vượt đường, đảm bảo đường giao thông cho xe chữa cháy, xe CNCH và các xe chuyên dụng khác có thể di chuyển khi có sự cố cháy nổ xảy ra theo quy định QCVN06:2022BXD. Sau khi các nhà mạng ký xác nhận số cáp của từng đơn vị xong thì sẽ thực hiện thi công bó gọn theo phương án.
- Tại mỗi vị trí cột đặt 01 gông đỡ cáp G150 treo và kẹp cáp dây văng (dùng cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện) các sợi cáp sau khi được bó gọn sẽ phải nằm trong vòng khuyên D150 khoảng cách giữa các vòng đai là 2m và được khóa lại.
- Đối với các sợi cáp thuê bao không thể tháo dỡ để đưa về vị trí gông, vòng đai để bó gọn: Yêu cầu các Đơn vị treo cáp thực hiện việc di chuyển hoặc tháo dỡ thay thế để đảm bảo mỹ quan sau chỉnh trang, tháo dỡ thu hồi cáp thuê bao không còn sử dụng. Đối với cáp trục và cáp quang nếu không thể tháo dỡ và đưa về một độ cao thì sẽ bó thành bó và treo theo các độ cao khác nhau nhưng không được vi phạm khoảng cách đã nêu ở trên.
- Đối với các tủ, hộp đấu dây: Yêu cầu các Đơn vị viễn thông sắp xếp, nâng cao cho gọn và thẳng hàng đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan.
- Trong khi thực hiện tháo dỡ và treo lại cáp thông tin để bó gọn phải chú ý  đảm bảo không được làm rơi, thất thoát, hư hỏng thẻ báo hiệu cáp. Nếu cần có thể tháo thẻ báo hiệu cáp để thực hiện tháo dỡ sau đó phải treo lại đúng sợi cáp đã tháo thì mới được bó lại. Việc treo cáp phải đảm bảo độ trùng võng đồng đều và đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt đất, với lưới điện như quy định.
- Trong quá trình chỉnh trang yêu cầu các đơn vị viễn thông có biện pháp thu hồi các cáp thông tin thừa trên cột điện.
- Khi tiến hành nghiệm thu công tác thanh thải, chỉnh trang làm gọn cáp thông tin, đơn vị quản lý phải kiểm tra toàn bộ công trình, đặc biệt tính mỹ quan của từng đầu cột. Nếu các đầu cột chưa đảm bảo tính mỹ quan thì yêu cầu Đơn vị thi công hoàn thiện cho đạt trước khi nghiệm thu công trình. Các vị trí có cáp dự phòng quấn nhiều vòng sẽ yêu cầu giảm bớt tiến hành quấn lại theo chuẩn chung như sau:
+ Đường kính vòng quấn cáp 600mm.
+ Sau khi quấn xong sẽ tiến hành cố định vòng cáp bằng cách bó lại vòng cáp vào 4 vị trí đối xứng nhau và treo cố định vào thân cột.
* Phần dây điện sau công tơ, dây cáp xuất tuyến.
- Sau khi chỉnh trang bó gọn cáp viễn thông, phần dây ra sau công tơ sẽ được hoàn trả lại, kéo căng và bó gọn bằng dây cáp 1,5mm2 bọc nhựa để đảm bảo mỹ quan đô thị
- Tuyệt đối không bó chung cáp điện vào cáp viễn thông (Đội quản lý điện phường, Phòng Điều độ hỗ trợ việc đóng/cắt điện để bên thi công tách cáp điện dây sau công tơ)
- Hạn chế dây đi băng qua đường bằng cách:
+ Nếu vị trí nào nhiều dây ra đi ngang qua đường dạng hình tia thì ta sẽ bó gọn thành một tuyến và đi vuông góc sang đường (Nếu khoảng cách dây ra đủ thực hiện);
* Phần sơn chống cháy cáp ngầm hạ thế lên cột điện
Sơn chống cháy lan các sợi cáp ngầm hạ thế lên cột điện như sau:
+ Thực hiện biện pháp thi công giàn giáo đối với cáp ở trên cao, che bạt bảo vệ khu vực thi công, biển cảnh báo khu vực thi công...
+ Tháo cáp ra khỏi vị trí hiện tại (trên giá đỡ, côlie ôm cáp lên cột...), quét sạch lớp bụi bám ngoài.
+ Vệ sinh sạch cáp bằng nước sạch.
+ Lau sạch cáp bằng giẻ sạch, khô
+ Sơn phủ chống cháy lên vỏ cáp đảm bảo sau khi sơn khô chiều dày lớp sơn đảm bảo 1mm.
+ Sau khi sơn khô kiểm tra đủ chiều dày lắp đặt lại cáp vào vị trí cũ.
+ Chỉnh sửa lắp đặt lại cáp vào côlie ôm cáp lên cột.
* Tiếp địa an toàn
- Cáp thép phải được tiếp địa an toàn tại các cột dừng (cột cuối, cột góc rẽ nhánh) và được tiếp địa lặp lại với khoảng cách 250 m (theo điều 15 Quyết định số 342/QĐ-EVN HANOI ngày 18/01/2016, kết hợp với điều II.4.24
Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006). Trong trường hợp giữa hai cột góc có khoảng cách lớn hơn 250 m thì phải có tiếp địa ở giữa;
- Các vị trí tiếp địa cáp thép được sử dụng chung với hệ tiếp địa đã có của
đường dây điện, trường hợp bổ sung phải luận chứng sự cần thiết;
1.2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ VẬT LIỆU CHÍNH
1. Vòng đai D150:
	a/ Tiêu chuẩn:
	- TCVN 1765 – 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.
	- TCVN 1656 – 93: Thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước.
	- TCVN 5408 – 91: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
	b/ Mô tả:
	- Đai được thiết kế bằng 2 thanh thép tròn uốn cong, mỗi thanh tạo thành nửa vòng tròn và liên kết bằng 2 boulon, đai được gắn cố định vào cáp thép bởi bộ định vị và liên kết giữa bộ định vị và vòng đai là thanh thép dẹp có dạng hình  số 8 không cân đối được hàn cố định.
	c/ Thông số kỹ thuật:
	- Vật liệu: Thép tráng kẽm nóng
	- Thép tròn Ø tương ứng với đường kính trong D như sau:
	D=150mm tương ứng sắt tròn Ø =10mm.
	- Boulon M6-25.
	- Vị trí và kích thước các lỗ phải được thực hiện phù hợp.
	- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55µm.	
	- Khả năng chịu lực: tối thiểu 3,98kN.
	- Lưu ý: bề mặt và các cạnh phải nhẵn mịn.
d/ Các hạng mục thử nghiệm:
	* Thử nghiệm thường xuyên:
	- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…).
	- Đo kích thước.
	* Thử nghiệm điển hình:
	- Đo kích thước.
	- Khả năng chịu lực.
	- Thử nghiệm độ dày lớp mạ của đai bó cáp:
	+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.
	+ Độ dày trung bình của lớp mạ.
	+ Khối lượng lớp phủ.
	+ Độ bền bám dính của lớp mạ
	* Thử nghiệm nghiệm thu:
	- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, nguồn gốc.
2. Cáp thép bọc nhựa TK35:
	a/ Tiêu chuẩn:
	-Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60811; IEC 61089:1991
	b/ Mô tả:
	- Cáp được cấu tạo bởi vật liệu dây dẫn gồm nhiều sợi thép xoắn mạ kẽm bọc nhựa màu đen.
	- Cáp được giữ cố định vào trụ điện để đảm bảo khả năng chịu lực của cáp thép, Cáp thép đồng thời có tác dụng nâng cao độ võng cho cáp viễn thông giữa 2 khoảng cột, đồng thời nâng cao tính an toàn khi xảy ra sự cố đứt cáp thông tin treo ở đoạn giữa khoảng cột và đoạn cáp điện lực sau công tơ vượt đường.
	c/ Thông số kỹ thuật:
- Số lõi : 1x7
- Đường kính 1 sợi dây lõi thép : 2,67mm ±0,2
- Đường kính ngoài cả dây thép + vỏ bọc HDPE: 10mm ±0,2
- Diện tích mặt cắt dây dẫn có lớp bọc : 81,7±0,2
- Khối lượng riêng dây thép + vỏ bọc HDPE : 0,385 Kg/m
- Lực kéo đứt toàn sợi cáp: >=48,3 kN
- Độ dãn dài tương đối sau đứt: <= 6%.
- Bề dày trung bình của vỏ bọc: <=1,1mm.
- Khối lượng lớp mạ kẽm : 240 g/m3
d/ Các hạng mục thử nghiệm:
	* Thử nghiệm thường xuyên:
	- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…).
	- Đo kích thước.
	* Thử nghiệm điển hình:
	- Đo kích thước.
	- Khả năng chịu lực.
	- Thử nghiệm độ dày lớp mạ của đai bó cáp:
	+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.
	+ Độ dày trung bình của lớp mạ.
	+ Khối lượng lớp phủ.
	+ Độ bền bám dính của lớp mạ
	* Thử nghiệm nghiệm thu:
	- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, nguồn gốc.
3. Xà bắt gông, xà néo cáp xà nánh:
Các cấu kiện xà sắt được mạ kẽm áp dụng theo văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004  của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.
3.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng:
Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.
	Loại chi tiết
	Độ dày trung bình(m)
	Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2)

	Chi tiết kết cấu có bề dày:
<6mm
6mm
	
100
110
	
710
781

	Chi tiết chôn dưới đất
(cọc và dây tiếp địa)
	120
	852

	Bulông, đai ốc, vòng đệm
	55
	390



Bảng 2. Chất lượng dùng để mạ 
	Thành phần hoá học (%)

	Hàm lượng kẽm không thấp hơn
	Hàm lượng tạp chất không lớn hơn

	
	Chì
	Cadimi
	Sắt
	Đồng
	Thiếc
	Asen
	Cộng

	98,5
	1,4
	0,2
	0,05
	0,02
	0,04
	0,01
	1,5



3.2. Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu:
3.2.1. Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo bảng 1 và bảng 2.
+ Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp mạ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 1.
+ Độ dày lớp mạ quy định trong bảng 1 có thể lớn hơn(trừ bulong, đai ốc) nhưng không vượt quá 200m (tương ứng khối lượng kẽm 1420g/m2)
3.2.2. Kiểm tra thực tế:
+ Các lỗ bulông, đinh tán, trục xuyên qua chi tiết vật liêu phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp mạ. Sau khi mạ không cho phép sửa lại lỗ.
+ Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp mạ.
+ Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám. Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp mạ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.
3.2.3. Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:
+ Vật mẫu dùng để thử phải là vật liệu mạ, được mạ đồng thời và có màu sắc, độ nhám giống với sản phẩm nghiệm thu.
+ Mẫu thử là thép định hình dài 300mm, gia công 2 lỗ đường kính 20mm ở 2 đầu.
+ Mỗi bề mặt vật mẫu được rạch kẻ ô vuông ở 3 vị trí cách đều
+ Tại mỗi vị trí, dùng dụng cụ rạch lên bề mặt mẫu thử, độ sâu của vạch đến hết lớp bề dày lớp mạ, kẻ rạch 6 vạch song song cách đều nhau từ 3-5mm. Tiếp tục kẻ rạch 6 vạch vuông góc với các vạch đã vạch trước.
[bookmark: _Toc164429713]Độ bám dính được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng bong lớp mạ do kẻ vạch
[bookmark: _Toc164007474]4. Đặc tính kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE
4.1. Phạm vi
Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa xoắn chịu lực có độ bền cao dùng để bảo vệ cáp trung, hạ áp.
Yêu cầu cụ thể như sau:
      + Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE đường kính:  195/150, 160/125, 130/110, 40/30mm, 32/25.
4.2. Tiêu chuẩn áp dụng
· Quy phạm trang bị điện - Tiêu chuẩn nghành
· ANSI 368: Các hệ thống đấu nối cách điện riêng biệt.
· ANSI 404: Tiêu chuẩn đối với các đầu nối cáp.
· TCVN 7997:2009 Cáp điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật
- Các yêu cầu kỹ thuật chung
· Ống nhựa xoắn chịu lực phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng. Ống nhựa xoắn HDPE sử dụng nguyên liệu HDPE tên gốc nguyên sinh là Polyethylene (PE), không chứa Clo, không dùng nhựa tái sinh, phế phẩm, phế liệu, không sử dụng phụ gia gây độc hại cho con người và gây ô nhiễm môi trường, bề mặt sản phẩm nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi, chịu được độ nén và độ va đập cao.
· Có dây mồi bên trong D ~4mm để kéo dây mồi. 
· Thời hạn sử dụng của ống phải lớn hơn 20 năm ở độ sâu 0,5m, chịu được tải trọng của xe tải chạy qua.
· Có chất chống cháy, chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hoá chất (đặc biệt trong môi trường axit mạnh).
4.4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu
   + Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống nhựa chịu lực.
   + Biên bản thí nghiệm điển hình.
   + Mẫu sản phẩm kèm theo
   + Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.
4.5. Yêu cầu khi giao hàng
  Trên ống nối phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống nhựa chịu lực.
4.6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết
	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đề nghị và cam kết

	1
	Nhà sản xuất
	
	
	

	
	Mã hiệu sản phẩm
	
	
	

	
	Nước sản xuất
	
	
	

	2
	Vật liệu
	
	HDPE
	

	3
	Đường kính ngoài
	mm
	32
	

	4
	Dung sai đường kính ngoài
	mm
	±4
	

	5
	Đường kính trong
	mm
	25
	

	6
	Chiều dày thành ống
	mm
	2,2
	

	7
	Dung sai độ dày thành ống
	mm
	±0,5
	

	8
	Chiều dài ống
	m
	50
	

	9
	Khả năng chịu ứng suất nén
	KN
	0,6
	

	10
	Dùng cho cáp XLPE hay EPR có điện áp cao nhất đến
	KV
	35
	

	11
	Tài liệu kỹ thuật
	
	Có
	

	12
	Biên bản thí nghiệm điển hình
	
	Có
	


· Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
· Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu. 
· Các ống chịu lực mới 100%, nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.
· Các phương pháp thử đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN: 7997-2009.
	    + Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu:
5. Tính kỹ thuật của Đai thép và Khóa đai. (9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội)
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ

	3
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 197-2014 hoặc
tương đương

	2
	Đai thép
	
	

	2.1.
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	

	2.2.
	Loại
	
	Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống
uPVC lên trụ bê tông

	2.3.
	Chiều rộng
	mm
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	20

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	20

	2.4.
	Chiều dày
	mm
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	0.4

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	0.7

	2.5.
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	700

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	700

	2.6.
	Chiều dài mỗi cuộn
	m
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	50

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	25

	3
	Khóa đai
	
	

	3.1.
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	3.2.
	Khóa đai cho đai 20 x 0.4
	
	

	3.3.
	Khóa đai cho đai 20 x 0.7
	
	

	3.4.
	Loại
	
	Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai
thép

	3.5.
	Kích thước
	
	Kích thước của khóa
đai phải phù hợp cho








[bookmark: _Toc178152568]6. Dây thép bọc nhựa PVC  (áp dụng theo tiêu chuẩn chất lượng dây thép: Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 2053:1993; BSEN 10044-1; 10044-2 hoặc BS 443-1982 và tiêu chuẩn nhựa PVC: Theo tiêu chuẩn ASTM A475)
Dây thép bọc nhựa PVC là loại dây thép được mạ kẽm, sau đó bọc thêm lớp nhựa PVC bên ngoài. Với mục đích chính là gia tăng tuổi thọ của loại vật liệu này, giúp nó hoạt động tốt trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, và sự thay đổi của khí hậu.
[image: Description: dây thép bọc nhựa pvc]

Dây thép bọc nhựa PVC
· [bookmark: _Toc129160663][bookmark: _Toc129423291][bookmark: _Toc177748761][bookmark: _Toc177748935][bookmark: _Toc177749439][bookmark: _Toc177751951][bookmark: _Toc178152569]Mô tả
· Màu sắc: Trắng, xám, xanh, đen,…
· Đường kính lõi: 0,45mm đến 3,4mm.
· Đường kính dây thép sau khi bọc nhựa PVC: từ 0.7 mm đến 5mm.
· Tiêu chuẩn chất lượng dây thép: Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 2053:1993; BSEN 10044-1; 10044-2 hoặc BS 443-1982.
· Tiêu chuẩn nhựa PVC: Theo tiêu chuẩn ASTM A475.
· [bookmark: _Toc129160664][bookmark: _Toc129423292][bookmark: _Toc177748762][bookmark: _Toc177748936][bookmark: _Toc177749440][bookmark: _Toc177751952][bookmark: _Toc178152570]Đặc điểm
· Mềm, dẻo, dễ uốn, dễ tạo hình, nên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
· Lớp nhựa PVC không chỉ giúp dây thép chống lại vấn đề oxi hóa bề mặt khi tiếp xúc với nước mưa, hoặc hoạt động trong môi trường nước muối, nước phèn… mà còn giúp chống xoay lớp cốt thép bên trong. Ổn định chất lượng của sản phẩm được tạo ra từ dây thép.
· Không bị vỡ, nứt khi gia công xoắn lưới B40, rọ đá.
· Độ bám cao.
· Bền màu với lớp vỏ bọc nhựa PVC có chứa hợp chất chống lại tia cực tím UV.
· Màu sắc của vỏ bọc PVC được tạo ra từ màu hạt nhựa.
Quy cách dây thép
Dây thép bọc nhựa sẽ được đóng gói theo quy cách cuộn. Cuộn dây thép sẽ được bọc một lớp nilong bên ngoài để bảo vệ dây. Kèm theo nhãn dán ghi rõ thông số kỹ thuật và đơn vị sản xuất.
Như một quy ước, các đơn vị sản xuất dùng vỏ nhựa PVC có màu khác nhau để làm màu đặc thù cho ứng dụng của nó:
Màu trắng: Làm dây buộc, bó các vật liệu nhỏ gọn trên lưới điện hạ thế
1.3 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
1. Đơn vị chủ sở hữu cáp thông tin thực hiện
Kiểm tra cáp, xử lý thuê bao thực hiện như sau:
- Đơn vị thi công tiến hành lắp xà trên hệ thống cột điện đường Xã Phú Xuyên, huyện Thường Tín, để cho các nhà mạng dịch chuyển các dây cáp viễn thông và dây thuê bao đi không đúng quy định (thống kê, treo thẻ cáp, thẻ hộp nhận diện cáp của đơn vị mình trong vòng 5 ngày sau đó gửi lại kết quả cho Công ty Điện lực Thường Tín số lượng tài sản của mình có trên tuyến thi công vào ngày thứ 6 kể từ khi nhận được thông báo này)
- Thay tất cả các thuê bao đi về cùng một hướng nếu có số lượng lớn hơn 5 sợi một đôi bằng một sợi cáp có nhiều đôi theo qui định của Ngành Viễn thông “TCN 68-254:2006”.
- Cắt bỏ cáp thuê bao không còn sử dụng.
- Cắt bỏ tất cả cáp thuê bao băng đường và thay bằng cáp trục theo qui định của Ngành Viễn thông “TCN 68-254:2006”.
- Cắt bỏ tất cả cáp thuê bao thừa hoặc đưa phần thừa vào phía trong nhà của hộ sử dụng.
Kiểm tra các cuộn cáp dự phòng:
- Chỉ cho phép dự phòng cáp tại các vị trí của hộp nối cáp quang, các cuộn cáp dự phòng khác phải cắt bỏ.
- Chỉ được phép dự phòng tối đa 15 m (cuộn cáp dự phòng có đường kính khoảng 0,6m và được bó gọn tại 4 góc trên đai cố định vào thân trụ).
- Đấu nối gọn các điểm còn cáp dự phòng quá nhiều.
- Treo thẻ nhận dạng tài sản đầy đủ, đúng qui định và phù hợp với sơ đồ bố trí của phương án thi công.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Thường Tín cùng với đơn vị thi công chỉnh trang, làm gọn dây thông tin trong suốt quá trình thi công. Đặc biệt trong các ngày tổ chức cắt dây bố trí nhân lực đủ để phối hợp xử lý sự cố mất tín hiệu thông tin liên lạc của khách hàng.
- Lập bảng thống kê, phân loại cáp của từng đơn vị viễn thông sau khi thi công hoàn tất công trình.
2. Đơn vị thi công chỉnh trang, làm gọn dây thông tin thực hiện
Nội dung phối hợp trong ngày khởi công và các ngày tiếp theo:
- Tập trung nhân lực, vật tư và thiết bị tại hiện trường.
- Tiến hành việc kiểm tra việc treo thẻ tài sản và tháo hạ toàn bộ dây tại các trụ đỡ và lắp giá đỡ, giá dừng mới. Các đơn vị viễn thông kiểm tra và xác nhận lại dây của đơn vị mình.
- Ngày khởi công và các ngày theo lịch tháo hạ cáp: các đơn vị tiến hành lập biên bản và cắt bỏ, thu hồi toàn bộ các dây vô thừa nhận và các tuyến cáp lẻ treo mắc không đúng qui định (cáp băng đường, cáp nhiều sợi về 01 hướng…). Việc cắt bỏ sẽ tiến hành tại trụ đầu tuyến và thu hồi dần theo dọc tuyến cần chỉnh trang (sau 5 ngày khi các nhà mạng nhận được thông báo thi công của Điện lực mà vẫn không có chủ sở hữu thừa nhận hoặc phối hợp giám sát, thi công, treo thẻ, thống kê gửi cho Cty Điện lực Thường Tín).
- Tháo bỏ các cáp thông tin treo trên trụ không treo thẻ nhận biết tài sản.
- Tháo dỡ tất cả các sợi cáp và căng lấy độ võng tất cả các sợi cáp thông tin để đảm bảo độ võng đồng đều và đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt đất, với lưới điện. Chỉ căng lại các sợi cáp có treo thẻ nhận biết tài sản, các sợi không treo thẻ nhận biết tài sản sẽ cắt bỏ và thu hồi theo đúng các qui định hiện hành.
- Lắp giá đỡ, giá dừng để treo cáp thông tin chung trên trụ điện, đảm bảo khối cáp gọn gàng và chắc chắn (theo mẫu).
- Tại các vị trí trụ giao lộ, trụ có cáp thông tin dừng vào trụ chỉ làm gọn đầu trụ bằng cách tiến hành tháo và căng lại từng sợi một để thu hẹp không gian dừng cáp thông tin trên trụ điện (sử dụng lại vật tư thiết bị tại các điểm dừng).
- Tại vị trí trụ có cáp thông tin dự phòng nhiều vòng sẽ tiến hành bó lại theo chuẩn chung như sau:
Cách bố trí và khoảng cách
- Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn dưới cùng của hệ thống dây điện hạ thế tới dây dẫn trên cùng của hệ thống dây thông tin không được nhỏ hơn 1,5m.
- Khoảng cách thẳng đứng từ mặt trên hệ thống hòm công tơ đến dây dẫn cuối - cùng của hệ thống dây thông tin không được nhỏ hơn 0,2m.
- Giữa các khoảng cột điện, dây thông tin phải được bố trí cùng độ võng và được bó gọn gàng. Sợi cáp quá chùng sẽ được kéo sát đến cột điện gần nhất, rồi tạo thành vòng buộc vào cột.
Phương pháp bó cáp
- Cáp được bó gọn vào thành từng bó, sử dụng dây thép 1,5 ly, có bọc nhựa. Khoảng cách giữa các mối bó cáp trung bình 0,5m. Tháo dỡ các sợi cáp ở các độ cao khác nhau để đưa về một độ cao để bó lại không được bó lẫn các sợi cáp viễn thông với cáp điện lực.
- Đối với các sợi cáp thuê bao không thể tháo dỡ và đưa về vị trí để bó cáp thì thực hiện cắt bỏ và tháo dỡ. Đối với các sợi cáp trục và cáp quang nếu không thể tháo dỡ và đưa về một độ cao thì sẽ bó thành các bó và treo theo các độ cao khác nhau nhưng không được vi phạm cách bố trí và khoảng cách đã nêu ở mục 2 của phần này. Nếu có các sợi cáp trục và cáp quang không thể tháo dỡ và bó được theo cách vừa nêu thì phải yêu cầu các đơn vị thuê cột sở hữu các sợi cáp đó thực hiện lập phương án cắt, hạ cáp đưa về độ cao yêu cầu rồi đấu nối lại.
- Trong khi thực hiện tháo dỡ cáp viễn thông để bó gọn phải chú ý đảm bảo không được làm rơi, thất thoát và hư hỏng thẻ báo hiệu cáp. Nếu cần có thể tháo thẻ báo hiệu cáp để thực hiện dỡ cáp sau đó phải treo lại đúng sợi cáp đã tháo thì mới được bó lại.
3. Về thời gian cụ thể dự kiến tổ chức thi công trong ngày như sau:
- 07h00: tập trung nhân lực, vật tư và thiết bị tại hiện trường. Chuẩn bị các biện pháp an toàn
- 08h00 - 08h30: tiến hành phối hợp với giám sát của Công ty Điện lực Thường Tín và các đại diện của các đơn vị thuê cột kiểm tra việc treo thẻ tài sản và tháo hạ toàn bộ dây tại các trụ đỡ và lắp giá đỡ, giá dừng mới. Các đơn vị viễn thông kiểm tra và xác nhận lại dây của đơn vị mình (cả cáp đã treo thẻ và chưa treo thẻ).
- 08h30 đến 09h00 ngày khởi công và các ngày theo lịch cắt cáp: phối hợp giám sát Công Ty Điện lực Thường Tín và các đơn vị thuê cột có mặt tại thời điểm này tiến hành lập biên bản cắt bỏ, thu hồi toàn bộ các dây vô thừa nhận và các tuyến cáp lẻ (cáp thuê bao) treo mắc không đúng qui định (cáp băng đường, cáp 01 đôi, …). Việc cắt bỏ sẽ tiến hành tại trụ đầu tuyến và thu hồi dần theo dọc tuyến cần chỉnh trang.
- Từ 9h00 trở đi thực hiện các công việc sau đây: 
+ Tiến hành sang dây và thu hồi các trụ cũ không còn sử dụng (nếu có).
+ Chuyển toàn bộ dây thông tin có chủ sở hữu trên trụ vào giá đỡ, giá dừng lắp mới: phối hợp các đơn vị viễn thông chuyển toàn bộ dây thông tin có treo thẻ nhận biết tài sản vào vị trí thích hợp trên giá đỡ, giá dừng sau đó căng lại toàn bộ dây để đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan đô thị.
+ Thu hồi tất cả các dây thông tin và vật tư không sử dụng, vệ sinh khu vực làm việc.
+ Tất cả các công tác trên phải hoàn tất trước 16h30 hàng ngày.
- Sau 16h30 kiểm tra lại toàn bộ công tác trong ngày, ghi lại các khó khăn vướng mắc trong công tác chỉnh trang, lập kế hoạch cho ngày tiếp theo gửi cho Công ty Điện lực Thường Tín để có biện pháp giải quyết đối với những vướng mắc không đủ thẩm quyền thực hiện.
- Riêng đối với khu vực cần cắt điện để thi công, đơn vị thi công thực hiện đăng ký trước 15 ngày với Công ty Điện lực Thường Tín và trả điện đúng theo thời gian đã đăng ký.
- Đảm bảo việc triển khai thi công đúng tiến độ đã đăng ký và chịu trách nhiệm về trang bị bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn đúng qui định của đơn vị mình tại hiện trường.
- Cử cán bộ giám sát an toàn điện và chịu trách nhiệm tổ chức giám sát đảm bảo an toàn cho công nhân tại hiện trường.
- Tổ chức thi công bằng giải pháp thi công cuốn chiếu từng đoạn ≤ 200m hoặc 6 khoảng trụ. Việc tháo dỡ cáp tổ chức thực hiện giải pháp sau:
- Đối với các đoạn cáp tháo dỡ dọc theo các vỉa hè không được hạ độ cao ≤ 3m tránh gây cản trở việc lưu thông của người dân.
- Đối với các đoạn cáp tháo dỡ giao chéo đường giao thông không được hạ độ cao ≤ 4,5m tránh gây cản trở việc lưu thông của phương tiện giao thông và phải có giải pháp cảnh báo giao thông theo đúng các qui định giao thông đường bộ.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị viễn thông xử lý các trường hợp gây gián đoạn thông tin liên lạc khách hàng.
		2. Yêu cầu các thông số bảo hành 
Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

	TT
	Các thông số/yêu cầu
	Yêu cầu tối thiểu
	Đề xuất của nhà thầu 

	I
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C)
	
	

	
	Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phú Xuyên năm 2025
	24 tháng
	

	II
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P)
	
	

	1
	Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phú Xuyên năm 2025
	Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 30 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước
	


E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%).
 	IV . Các bản vẽ
Mục này liệt kê các bản vẽ kèm theo E-HSMT(*) 
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	File đính kèm
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


	Ghi chú:
	(*): Chủ đầu tư căn cứ vào tình trạng thiết kế đã có sẵn được duyệt (nếu có) để cung cấp với tiêu chí:
	- Đảm bảo tính pháp lý và bảo mật cần thiết;
- Cung cấp tối đa thông tin của dự án để nhà thầu hiểu biết tốt nhất trong chuẩn bị E-HSDT.
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